
 1 

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại 
Tên sản phẩm tự 

công bố 
Số tự công bố 

Ngày tự 

công bố 

Ngày tiếp 

nhận Bản 

tự công bố 

Ghi chú 

1 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

Tổ 17, thôn Bình Túy, 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0388.279.426 Dầu dừa ép lạnh 
02/Công ty tnhh Thực 

Phẩm Noom/năm 2021 
24/4/2021 25/4/2021  

2 

CƠ SỞ KINH 

DOANH TRẦN 

ĐÌNH CHUNG 

Thôn Phong Phú, xã 

Quế, Thuận, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

0905.456.511 
Rượu gạo Gò 

Đồng Mặt 

01/CSSX: TRẦN 

ĐÌNH CHUNG/năm 

2021 

25/5/2021 27/5/2021  

3 

CƠ SỞ CHẾ 

BIẾN THỰC 

PHẨM AN AN 

Tổ 4, thôn Tĩnh Thủy, 

xã tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

0903.513.285 
Bột ngũ cốc cao 

cấp An An 

01/CO SỞ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM AN 

AN/2021 

05/7/2021 05/7/2021  

4 

CÔNG TY 

TNHH EM’S 

NORDIC 

BAKERY 

153 Lạc Long Quân, 

phường Cẩm An, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0767.425.490 Bánh Knaek  
01/EM’S 

NORDIC/2021 
01/7/2021 05/7/2021  

5 

CÔNG TY 

TNHH EM’S 

NORDIC 

BAKERY 

153 Lạc Long Quân, 

phường Cẩm An, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0767.425.490 
Bánh Sweet 

Knaek 

02/EM’S 

NORDIC/2021 
01/7/2021 05/7/2021  

6 

CÔNG TY 

TNHH EM’S 

NORDIC 

BAKERY 

153 Lạc Long Quân, 

phường Cẩm An, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0767.425.490 

Bánh Knaek: 

Turmeric, Chili 

and Garlic 

03/EM’S 

NORDIC/2021 
01/7/2021 05/7/2021  

7 

CÔNG TY 

TNHH EM’S 

NORDIC 

BAKERY 

153 Lạc Long Quân, 

phường Cẩm An, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0767.425.490 

Bánh Knaek: 

Tomato, Chili 

and Oregano 

04/EM’S 

NORDIC/2021 
01/7/2021 05/7/2021  

8 CÔNG TY Tổ 17, thôn Bình Túy, 0388.279.426 Dầu lạc ép lạnh 03/Công ty tnhh Thực 13/7/2021 16/7/2021  



 2 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

Phẩm Noom/năm 2021 

9 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

Tổ 17, thôn Bình Túy, 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0388.279.426 
Dầu lạc không 

tinh luyện 

04/Công ty tnhh Thực 

Phẩm Noom/năm 2021 
13/7/2021 16/7/2021  

10 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

93/2 Lý Thường Kiệt, 

phường Sơn Phong, 

TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0898.382.101 

0889.336.767 
Phô mai chay 

002/WAYOFAWESO

ME/2021 
29/6/2021 16/7/2021  

11 

HỘ KINH 

DOANH QUẦY 

THUỐC TÂY 

DUY MỸ 

Thôn Kiệu Châu, xã 

Duy Sơn, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam 

0931.979.239 
Ngũ cốc Duy 

Oanh 

01/HKD QUẦY 

THUỐC TÂY DUY 

MỸ/2021 

20/7/2021 29/7/2021  

12 

HTX NÔNG 

NGHIỆP ĐIỆN 

PHƯỚC II 

Thôn Nhị Định 1, xã 

Điện Phước, thị xã 

Điện bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0935.041.861 Sữa bắp Thu Bồn 
01/HTX NN ĐIỆN 

PHƯỚC II/2021 
15/7/2021 30/7/2021  

13 

CÔNG TY 

TNHH SXTM 

QUÝ THU 

Thôn Phú Mỹ, xã Quế 

Xuân 2, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0961.752.618 
Bánh dừA nướng 

Quý Thu 

01/CÔNG TY QUÝ 

THU/2021 
20/6/2021 16/9/2021  

14 

CÔNG TY 

TNHH SXTM 

QUÝ THU 

Thôn Phú Mỹ, xã Quế 

Xuân 2, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0961.752.618 
Bánh da dẻo Quý 

Thu 

02/CÔNG TY QUÝ 

THU/2021 
20/6/2021 16/9/2021  

15 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC LOAN 

18 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0987.484.829 
Rượu Đông trùng 

hạ thảo 

05//CT TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

PLNEST/2021 

08/10/2021 08/10/2021  

16 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

18 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0987.484.829 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 

06//CT TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

PLNEST/2021 

11/10/2021 11/10/2021  
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PHÚC LOAN 

17 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH  

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Sâm củ 

Ngọc Linh 

04/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2021 
02/11/2021 05/11/2021  

18 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 

Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh (khô, 

tươi) 

05/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2021 
02/11/2021 05/11/2021  

19 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Hoa Sâm 

Ngọc Linh 

06/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2021 
02/11/2021 05/11/2021  

20 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Nấm Lim 

Xanh 

07/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2021 
02/11/2021 05/11/2021  

21 

HTX DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP, 

CHẾ BIẾN VÀ 

KDTH PHƯỚC 

TUYÊN 

177 đường 10/3 thị 

trấn Tiên Kỳ, huyện 

Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 

0976.201.126 

0981.154.440 

Rượu vang Lòn 

Bon 

01/HTX NN Phước 

Tuyên/2021 
29/10/2021 16/11/2021  

22 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAROMI 

Đường Hòn Tàu, thôn 

Thuận An, thị trấn 

Đông Phú, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0988.846.044 Bánh tráng sắn 01/2021/CRM-CBSP 09/11/2021 16/11/2021  

23 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC LOAN 

18 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0987.484.829 Rượu Yến Sâm  

07//CT TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

PLNEST/2021 

18/11/2021 22/11/2021  

24 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

18 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

0987.484.829 
Rượu Nấm Linh 

Chi 

14//CT TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

18/11/2021 22/11/2021  
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THƯƠNG MẠI 

PHÚC LOAN 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam PLNEST/2021 

25 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ 

PHƯƠNG NGA 

Khối phố An Tây, TT 

Tân An, huyện Hiệp 

Đức 

0965.411.804 

Bột mầm gạo lứt 

mè đen thực 

dưỡng rẫy 

BH.Nong (cao 

cấp) 

06/PN/2021 14/11/2021 22/11/2021  

26 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ 

PHƯƠNG NGA 

Khối phố An Tây, TT 

Tân An, huyện Hiệp 

Đức 

0965.411.804 

Bột mầm gạo lứt 

ngũ cốc mẹ bầu 

và lợi sữa 

BH.Nong  

07/PN/2021 14/11/2021 22/11/2021  

27 

HỘ KINH 

DOANH LÊ TỰ 

LÂM 

Thôn Thanh Quýt 2, 

xã Điện Thắng Trung, 

thị xã Điện bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.087.525 
Rượu gạo Thanh 

Lâm 

01/HKD LÊ TỰ 

LÂM/2021 
25/11/2021 28/11/2021  

28 

CÔNG TY 

TNHH PETE 

LUXURY 

WHOLEFOODS 

178 Nguyễn Phan 

Vinh, phường Cẩm 

An, TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0795.727.798 

Ngũ cốc giòn 

Granola hương vị 

Tết đặc biệt 

05Pete/2021 06/12/2021 08/12/2021  

29 

CÔNG TY 

TNHH SÂM 

SÂM 

Thôn 2, xã Trà Linh, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0235.369989

9 
Rượu Lá Sâm 01/CBR/SS/2021 14/12/2021 20/12/2021  

30 

CÔNG TY 

TNHH SÂM 

SÂM 

Thôn 2, xã Trà Linh, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0235.369989

9 
Rượu Bảo Sâm 02/CBR/SS/2021 14/12/2021 20/12/2021  

31 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC LOAN 

18 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0987.484.829 Rượu Yến Sâm  

07//CT TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

PLNEST/2021 

18/11/2021 22/11/2021  

32 CÔNG TY 18 Huỳnh Thúc 0987.484.829 Rượu Nấm Linh 14//CT TNHH SẢN 18/11/2021 22/11/2021  
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TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC LOAN 

Kháng, phường 

Phước Hòa, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Chi XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LOAN 

PLNEST/2021 

33 

HỢP TÁC XÃ 

NẤM ĐÔNG 

TRÙNG HẠ 

THẢO QUẢNG 

NAM 

Tổ 4, thôn Phú Bình, 

xã Tam Phú, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

0707.777.792 
Rượu Đông trùng 

hạ thảo 

01/HTXĐTHTQN/202

2 
17/01/2022 18/01/2022  

34 

HỘ KINH 

DOANH LÊ TỰ 

LÂM 

Thanh Quýt 2, Điện 

Thắng Trung, 

TX.Điện Bàn, tỉnh 

Quảng 

0905.087.525 Rượu thuốc bắc 
02/HKD LÊ TỰ 

LÂM/2022 
17/01/2022 20/01/2022  

35 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHACO 

Tổ 1, thôn 1, xã Tiên 

Thọ, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0911.540.797 Rượu chuối hột 
Số 01/Công ty CP 

Dược Phaco/2022 
06/01/2022 20/01/2022  

36 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHACO 

Tổ 1, thôn 1, xã Tiên 

Thọ, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0911.540.797 
Rượu lá sâm 

Ngọc Linh 

Số 02/Công ty CP 

Dược Phaco/2022 
06/01/2022 20/01/2022  

37 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHACO 

Tổ 1, thôn 1, xã Tiên 

Thọ, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0911.540.797 
Rượu sâm Ngọc 

Linh 

Số 03/Công ty CP 

Dược Phaco/2022 
06/01/2022 20/01/2022  

38 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHACO 

Tổ 1, thôn 1, xã Tiên 

Thọ, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0911.540.797 Rượu Đẳng Sâm 
Số 04/Công ty CP 

Dược Phaco/2022 
06/01/2022 20/01/2022  

39 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

ORGAFO 

43BM1, đường số 5, 

xã Điện Thắng Bắc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Quảng Nam 

0932.651.734 

Bột ngũ cốc lợi 

sữa Orgafo 

Natural 10 loại 

hạt 

01/ORGAFO/2021 30/12/2021 10/02/2022  
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40 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

ORGAFO 

43BM1, đường số 5, 

xã Điện Thắng Bắc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Quảng Nam 

0932.651.734 

Bột ngũ cốc dinh 

dưỡng Orgafo 

Natural 20 loại 

hạt 

02/ORGAFO/2021 30/12/2021 10/02/2022  

41 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

ORGAFO 

43BM1, đường số 5, 

xã Điện Thắng Bắc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Quảng Nam 

0932.651.734 

Bột ngũ cốc dinh 

dưỡng Orgafo 

Natural 7 loại hạt 

03/ORGAFO/2021 30/12/2021 10/02/2022  

42 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

ORGAFO 

43BM1, đường số 5, 

xã Điện Thắng Bắc, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Quảng Nam 

0932.651.734 

Bột mầm đậu 

nành Orgafo 

Natural nguyên 

chất 

04/ORGAFO/2021 30/12/2021 10/02/2022  

43 

HỘ KINH 

DOANH TRẦN 

VĂN MIỀN 

Thôn Sơn Lộc, xã 

Quế Minh, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0972.272.601 
Phở khô Thủy 

Miền 

01/CƠ SỞ KINH 

DOANH TRẦN VĂN 

MIỀN/2021 

01/10/2021 15/02/2022  

44 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ 

PHƯƠNG NGA 

Khối phố An Tây, TT 

Tân An, huyện Hiệp 

Đức 

0965.411.804 

Bột mầm gạo lứt 

ngũ cốc cần tây 

BH.Nong  

09/PN/2021 23/12/2021 17/02/2022  

45 

CÔNG TY 

TNHH SÂM 

TRÚC NAM 

TRÀ MY 

191 Ông Ích Khiêm, 

Khối phố 8, phường 

An Sơn, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

0913.477.009 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh 
01/STNTT/2022 12/01/2022 18/02/2022  

46 

CÔNG TY 

TNHH SÂM 

TRÚC NAM 

TRÀ MY 

191 Ông Ích Khiêm, 

Khối phố 8, phường 

An Sơn, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

0913.477.009 
Rượu Sâm Nam 

Ngọc Linh 
02/STNTT/2022 12/01/2022 18/02/2022  
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Nam 

47 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAROMI 

Đường Hòn Tàu, thôn 

Thuận An, thị trấn 

Đông Phú, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0988.846.044 Bánh tráng sắn 01/2021/CRM-CBSP 05/4/2022 19/4/2022  

48 

HỘ KINH 

DOANH CAO 

THỊ THANH 

HỒNG 

Thôn Bàn Nam, xã 

Duy Châu, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam 

0935.462.819                              
Rượu gạo Hồng 

Quán Duy Châu 

Số 01/HKD THANH 

HONG/2022 
30/3/2022 19/4/2022  

49 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

KP Long Xuyên 2, 

TT Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

0906.511.353 Bánh mì tươi 
01/HKD NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG/2021 
15/11/2021 25/4/2022  

50 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

KP Long Xuyên 2, 

TT Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

0906.511.353 Bánh Cookies 
02/HKD NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG/2021 
15/11/2021 25/4/2022  

51 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

KP Long Xuyên 2, 

TT Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

0906.511.353 Bánh bông lan 
03/HKD NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG/2021 
15/11/2021 25/4/2022  

52 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

KP Long Xuyên 2, 

TT Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

0906.511.353 
Bánh trung thu 

nướng 

04/HKD NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG/2021 
15/11/2021 25/4/2022  

53 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

KP Long Xuyên 2, 

TT Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, 

0906.511.353 
Bánh trung thu 

dẻo 

05/HKD NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG/2021 
15/11/2021 25/4/2022  
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tỉnh Quảng Nam 

54 

HỘ KINH 

DOANH SẢN 

XUẤT THỰC 

HÀNH THỦ 

CÔNG GIA BẢO 

Tổ 1, thôn An Chánh, 

xã Đại tân, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

0349.838.445 
Bánh lòng đỏ 

trứng 

01/TPTC GIA 

BẢO/2022 
27/5/2022 01/6/2022  

55 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Thầy Ông 

Nội 

01/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2022 
24/05/2022 01/6/2022  

56 

HỘ KINH 

DOANH SẢN 

XUẤT THỰC 

HÀNH THỦ 

CÔNG GIA BẢO 

Tổ 1, thôn An Chánh, 

xã Đại tân, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

0349.838.445 Bánh sữa chua 
02/TPTC GIA 

BẢO/2022 
27/5/2022 01/6/2022  

57 

HỘ KINH 

DOANH RƯỢU 

GẠO LỨT 

SẠCH ĐẠI LỘC 

Thôn Gia Huệ, xã Đại 

Minh, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 

0963.056.357 Rượu chuối hột 
01/HKDRGLSĐL/202

2 
30/5/2022 03/6/2022  

58 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh 1 lítl 
01/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

59 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh 3 lítl 
02/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

60 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu hoa Sâm 

Ngọc Linh 1 lítl 
03/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  
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61 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu hoa Sâm 

Ngọc Linh 2 lítl 
04/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

62 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu hoa Sâm 

Ngọc Linh 3 lítl 
05/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

63 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 660ml 
06/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

64 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 1 lít 
07/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

65 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 2 lítl 
08/BAOLY/2022 03/6/2022 03/6/2022  

66 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT 

RƯỢU ĐÔNG 

DƯƠNG 

 

Thôn 6, xã Bình 

Dương, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng 

Nam 

0936.863.635 Rượu rhum 43% 

20220428-

01/DONGDUONG/202

2 

28/4/2022 06/06/2022  

67 
CÔNG TY 

TNHH MỘT Thôn 6, xã Bình 0936.863.635 Rượu rhum 54% 
20220428-

01/DONGDUONG/202
28/4/2022 06/06/2022  



 10 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT 

RƯỢU ĐÔNG 

DƯƠNG 

 

Dương, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng 

Nam 

2 

68 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT 

RƯỢU ĐÔNG 

DƯƠNG 

 

Thôn 6, xã Bình 

Dương, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng 

Nam 

0936.863.635 Rượu rhum 65% 

20220428-

01/DONGDUONG/202

2 

28/4/2022 06/06/2022  

69 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

93/2 Lý Thường Kiệt, 

phường Sơn Phong, 

TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0898.382.101 

0889.336.767 

Bánh quy hạt (vị 

cà ri) 

003/WAYOFAWESO

ME/2021 
29/6/2021 03/6/2022  

70 

CÔNG TY 

TNHH MĂNG 

TÂY XANH 

MIỀN TRUNG 

Thôn Phú Văn, xã 

Điện Trung, thị xã 

Điện bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0905.495.122 
Nước măng tây 

Gò Nổi 
01/MTXMT/2022 06/6/2022 07/6/2022  

71 

CÔNG TY 

TNHH MĂNG 

TÂY XANH 

MIỀN TRUNG 

Thôn Phú Văn, xã 

Điện Trung, thị xã 

Điện bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0905.495.122 
Nước măng tây 

đông trùng 
02/MTXMT/2022 06/6/2022 07/6/2022  

72 

CÔNG TY 

TNHH ĐÔNG 

PHƯƠNG 

Lô 3, KCN Điện Nam 

– Điện Ngọc, phường 

Điện Nam Bắc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

02353843722 

Bánh nướng 

TAKOYAKI 

 

Số: 01/CTY.ĐP/2022 

 
20/6/2022 21/6/2022  
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73 

CÔNG TY 

TNHH ĐÔNG 

PHƯƠNG 

Lô 3, KCN Điện Nam 

– Điện Ngọc, phường 

Điện Nam Bắc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

02353843722 

Bánh que 

CHIJIMI (Bánh 

nướng Kushi 

Chijimi)  

 

Số: 02/CTY.ĐP/2022 

 
20/6/2022 21/6/2022  

74 

CÔNG TY 

TNHH ĐÔNG 

PHƯƠNG 

Lô 3, KCN Điện Nam 

– Điện Ngọc, phường 

Điện Nam Bắc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

02353843722 

Bánh nướng 

OKONOMIYAKI 

 

Số: 03/CTY.ĐP/2022 

 
20/6/2022 21/6/2022  

75 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

QUẾ CHÂU 

Xã Quế Châu, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

0355.166.349 
Dầu mè Đất 

Quảng 

01/HTX NN QUẾ 

CHÂU/2022 
17/6/2022 21/6/2022  

76 

HỘ KINH 

DOANH NHƯ Ý 

- 

APHOTHCARY 

Thôn Phú Vĩnh, xã 

Quế Xuân 2, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

0978.166.656 
Rượu tỏi đen lên 

men 

01/NHU Y - 

APHOTHCARY 
20/6/2022 23/6/2022  

77 

CÔNG TY 

TNHH 

BADALOC 

VIỆT NAM 

Quốc lộ 14, thôn An 

Lợi Tây, xã Đại 

Nghĩa, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

0935.881.224 
Bánh tráng sấy 

Calorifer 
01/BADALOC/2022 06/7/2022 11/07/2022  

78 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

Tổ 17, thôn Bình Túy, 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0388.279.426 
Bún huyết rồng 

thơm rằng thơm 

01/Công ty tnhh Thực 

Phẩm Noom/năm 2022 
09/7/2022 11/7/2022  

79 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

TRANG 

Thôn 2, xã Tiên Lãnh, 

huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam 

0382.529.432 
Dầu dừa nguyên 

chất 
01/NTT/2022 01/7/2022 11/7/2022  
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80 

HỘ KINH 

DOANH CƠ SỞ 

THỰC PHẨM 

XANH 

HUONGFARM 

Thôn Trung Hạ, xã 

Quế Hiệp, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0973.767.545 

Ngũ cốc dinh 

dưỡng cao cấp H. 

FARM 

01/CSTP XANH 

HUONGFARM /2022 
02/7/2022 20/7/2022  

81 

CÔNG TY 

TNHH TRÍ TÍN 

THỊNH 

Thôn Khương Mỹ, xã 

Tam Xuân I, huyện 

Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

0962.141.646 
Bánh tét 

Vinacake 

01/BANHTETVINAC

AKE/2022 
01/6/2022 20/7/2022  

82 

CÔNG TY 

TNHH TRÍ TÍN 

THỊNH 

Thôn Khương Mỹ, xã 

Tam Xuân I, huyện 

Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

0962.141.646 
Bánh chưng 

Vinacake 

01/BANHCHUNGVIN

ACAKE/2022 
01/6/2022 20/7/2022  

83 

HỘ KINH 

DOANH CAO 

THỊ HẰNG 

Thôn Lộc Trung, xã 

Quế Lộc, huyện Nông 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0869.954.107 
Rượu Sim Cao 

Hoàng 

01/CAO THỊ 

HẰNG/2022 
20/7/2022 21/7/2022  

84 

HỘ KINH 

DOANH CƠ SỞ 

SX VÀ KD HOA 

HỒNG PHÚC 

NGUYỀN 

Tổ 9, thôn Trảng 

Suối, xã Cẩm hà, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0915.005.303 
Quật sấy sợi Phúc 

Nguyễn 

02/PHUCNGUYEN/20

22 
08/6/2022 21/7/2022  

85 

HỘ KINH 

DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT MẸ 

MÍT 

Tổ 8, thôn Tràng 

Suối, xã Cẩm Hà, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0935.324.488 
Ngũ cốc hạt sen 

mè đen mẹ Mít 
01/NCMM/2022 08/7/2022 04/8/2022  

86 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ 

PHƯƠNG NGA 

Khối phố An Tây, TT 

Tân An, huyện Hiệp 

Đức 

0965.411.804 

Bột mầm gạo lứt 

ngũ cốc thực 

dưỡng BH.Nong  

01/PN/2022 05/7/2022 04/8/2022  
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87 

HỘ KINH 

DOANH CƠ SỞ 

ĐÔNG 

PHƯƠNG 

138 Ông Ích Kiêm, 

phường An Sơn, TP 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

0935.000.011 
Ngũ cốc Saigon 

Home 

01/CO SO DONG 

PHUONG/2022 
28/7/2022 09/8/2022  

88 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN 

Thôn Phú Quý, xã 

Đại Hiệp, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

0779.147.037 
Nước cốt chanh 

Hồng Vân 
01/HONGVAN/2022 22/7/2022 09/8/2022  

89 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SÂM 

VIỆT LINH 

189 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường An 

Xuân, TP tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 

0917.201.239 
Rượu củ sâm 

Ngọc Linh 

01/CTCPSAMVIETLI

NH/2022 
20/6/2022 10/8/2022  

90 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla hỗn hợp 6 

vị 
01/PHEVA/2022 08/8/2022 16/8/2022  

91 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 Sôcôla 12 vị 02/PHEVA/2022 08/8/2022 16/8/2022  

92 

HỢP TÁC XÃ 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ 

TRỊNH GIA 

Khối phố Ngọc Vinh, 

phường Điện Ngọc, 

thị xã Điện bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.251.131 
Bánh tráng Trịnh 

Gia 

01/HTXSXKDDVTRI

NHGIA/2022 
01/8/2022 16/8/2022  

93 

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN MAI 

NAM 

Thôn Phước Bình, xã 

Sơn Viên, huyện 

Nông Sơn, tỉnh 

Quảng Nam 

0935.635.453 
Rượu nếp cẩm 

Sơn Viên 

01/HKD NGUYỄN 

MAI NAM/2022 
14/8/2022 18/8/2022  
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94 
CƠ SỞ NGŨ 

CỐC MẸ MÍT 

Tổ 8, thôn Trảng 

Suối, xã Cảm Hà, TP 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0935.324.488 
Bộ ngũ cốc dinh 

dưỡng cao cấp 
01/NCMM/2022 02/02/2022 18/8/2022  

95 

CÔNG TY 

TNHH 

BADALOC 

VIỆT NAM 

Quốc lộ 14, thôn An 

Lợi Tây, xã Đại 

Nghĩa, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam 

0935.881.224 Mì sợi Đại Nghĩa 02/BADALOC/2022 18/8/2022 22/8/2022  

96 

HỘ KINH 

DOANH 

HUỲNH THỊ 

YẾN 

Thôn Vân Quật, xã 

Duy Thành, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam 

0903.533.032 
Bánh dừa nướng 

Yến Nhi 

01/HUỲNH THỊ 

YẾN/2022 
26/8/2022 09/9/2022  

97 

CƠ SỞ SẢN 

XUẤT VÀ KINH 

DOANH NGŨ 

CỐC MẸ TÉP 

110 Trần Nhân Tông, 

Phường Cẩm Châu, 

Thành phố Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam 

0905.409.406 
Bột ngũ cốc dinh 

dưỡng 
03/METEP/2022 27/8/2022 09/9/2022  

98 

HỘ KINH 

DOANH CAF 

PHÊ & ĐẶC 

SẢN BẾP NHÀ 

VÂN 

484 Cửa Đại, phường 

Cẩm Châu, TP Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

0793.579.798 
Hồng đẳng sâm 

sấy mật ong 
01/CCV/2022 31/8/2022 09/9/2022  

99 

HỘ KINH 

DOANH PHAN 

THỊ GO 

Thôn Trà Tây, xã 

Tam Mỹ Đông, huyện 

Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

0867.491.126 Bánh Khảo Khảo 
01/PHAN THỊ 

GO/2022 
06/9/2022 09/9/2022  

100 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

HOA QUẾ TRÀ 

MY 

Xã Trà Sơn, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam   

0396.841.448 Rượu Thiên Tửu 
01/CTHOAQUETRA

MY/2022 
20/9/2022 25/9/2022  
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101 

HỘ KINH 

DOANH TUẤN 

NGÂN 

Thôn 1, xã Trà Mai, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0363.434.337 
Rượu lá sâm 

Ngọc Linh 

02/HKD TUẤN 

NGÂN/2022 
19/9/2022 25/9/2022  

102 

HỘ KINH 

DOANH TUẤN 

NGÂN 

Thôn 1, xã Trà Mai, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0363.434.337 
Rượu củ sâm 

Ngọc Linh 

03/HKD TUẤN 

NGÂN/2022 
19/9/2022 25/9/2022  

103 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh  
11/BAOLY/2022 29/9/2022 25/10/2022  

104 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh - Platinium 
12/BAOLY/2022 29/9/2022 25/10/2022  

105 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh - Gold 
13/BAOLY/2022 29/9/2022 25/10/2022  

106 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BẢO LY 

15 Chế Lan Viên, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.422.412 
Rượu Hồng Đào 

Sâm Ngọc Linh  
14/BAOLY/2022 29/9/2022 25/10/2022  

107 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

VÀ DỊCH VỤ 

BỀN VỮNG HỘI 

AN 

Tổ 5, Thôn Thanh 

Nhứt, xã Cẩm Thanh, 

TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.662.101 
Mứt Hibicus – 

HEAL JAM 
01/HTXBV/2022 29/9/2022 26/10/2022  

108 
HỘ KINH 

DOANH PHẠM Thôn 2, xã Trà Don, 0935.880.800 
Rượu lá sâm 

Ngọc Linh 

01/ PHẠM VĂN 

HÙNG /2022 
18/10/2022 26/10/2022  
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VĂN HÙNG huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

109 

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

VĂN HÙNG 

Thôn 2, xã Trà Don, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0935.880.800 
Rượu củ sâm 

Ngọc Linh 

02/ PHẠM VĂN 

HÙNG /2022 
18/10/2022 26/10/2022  

110 

HỘ KINH 

DOANH PHẠM 

VĂN HÙNG 

Thôn 2, xã Trà Don, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0935.880.800 
Rượu hoa sâm 

Ngọc Linh 

03/ PHẠM VĂN 

HÙNG /2022 
18/10/2022 26/10/2022  

111 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 Sôcôla đen 03/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

112 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla đen Tiêu 

đen 
04/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

113 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla đen Hạt 

cacao 
05/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

114 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 Sôcôla đen Quế 06/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

115 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla đen Vỏ 

cam 
07/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  
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116 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla đen Hạt 

dẻ cười 
08/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

117 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 Sôcôla sữa 09/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

118 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla sữa Hạt dẻ 

cười  
10/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

119 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla sữa Gạo 

lứt 
11/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

120 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla sữa Cà 

phê 
12/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

121 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 Sôcôla trắng 13/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  

122 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

BÁNH KẸO 

PHEVA 

Lô số 02, KCN Điện 

Nam – Điện Ngọc, 

TX Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

0906.545.260 
Sôcôla trắng Trà 

xanh 
14/PHEVA/2022 08/10/2022 26/10/2022  
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123 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

Tổ 17, thôn Bình Túy, 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0388.279.426 
Dầu hạt điều ép 

lạnh 

05/Công ty tnhh Thực 

Phẩm Noom/năm 2022 
24/10/2022 27/10/2022  

124 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

HOA QUẾ TRÀ 

MY 

Xã Trà Sơn, huyện 

Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam   

0396.841.448 
Rượu thượng 

hạng Ngọc Linh 

02/CTHOAQUETRA

MY/2022 
20/9/2022 27/10/2022  

125 

HTX CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM 

BÀ BA HỘI 

Khối phố Đoan Trai, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.222.698 
Bánh chưng xanh 

Bà Ba Hội 

01/HTX BÀ BA 

HỘI/2022 
30/10/2022 01/11/2022  

126 

HTX CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM 

BÀ BA HỘI 

Khối phố Đoan Trai, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.222.698 
Bánh tét xanh Bà 

Ba Hội 

02/HTX BÀ BA 

HỘI/2022 
30/10/2022 01/11/2022  

127 

HTX CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM 

BÀ BA HỘI 

Khối phố Đoan Trai, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.222.698 
Bánh tổ Bà Ba 

Hội 

03/HTX BÀ BA 

HỘI/2022 
30/10/2022 01/11/2022  

128 

HTX CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM 

BÀ BA HỘI 

Khối phố Đoan Trai, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.222.698 
Bánh tro (gio) Bà 

Ba Hội 

04/HTX BÀ BA 

HỘI/2022 
30/10/2022 01/11/2022  

129 

HTX CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM 

BÀ BA HỘI 

Khối phố Đoan Trai, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.222.698 
Mứt gừng Bà Ba 

Hội 

05/HTX BÀ BA 

HỘI/2022 
30/10/2022 01/11/2022  

130 
CÔNG TY CP 

NÔNG SẢN VÀ 

Lô CN1& Lô CN2, 

CCN Trà Mai – Trà 

02353892366

8 

Rượu Ngọc Linh 

Hồng Đẳng Sâm 

01/TRAMYCORP/202

2 
12/10/2022 01/11/2022  
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DƯỢC LIỆU 

TRÀ MY 

Don, xã Trà Don, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

131 

CÔNG TY 

TNHH NHƯ Ý 

NY 

Thôn Tây Gia, xã Đại 

Minh, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 

0932.215.408 
Bột gạo lứt Như 

Ý NY 
01/NHƯ Ý/2022 07/11/2022 9/11/2022  

132 

HỢP TÁC XÃ 

HƯƠNG HUỆ - 

THĂNG BÌNH 

Thôn Vinh Huy, xã 

Bình Trị, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0976.103.083 
Bánh tráng cuốn 

Hương Huệ 
01/HTXHH/2022 10/11/2022 15/11/2022  

133 

HỘ KINH 

DOANH 

CAVA’S 1988 

06 Lê Lợi, phường An 

Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0914.251.444 
Rượu lá sâm 

Ngọc Linh 
03/ CAVA’S/2022 18/11/2022 19/11/2022  

134 

HỘ KINH 

DOANH 

CAVA’S 1988 

06 Lê Lợi, phường An 

Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0914.251.444 
Rượu Nấm Lim 

xanh 
04/ CAVA’S/2022 18/11/2022 19/11/2022  

135 

HỘ KINH 

DOANH 

CAVA’S 1988 

06 Lê Lợi, phường An 

Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0914.251.444 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 
05/ CAVA’S/2022 18/11/2022 19/11/2022  

136 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 

02/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2022 
15/11/2022 22/11/2022  

137 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu Hoa Sâm 

Ngọc Linh 

03/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2022 
15/11/2022 22/11/2022  

138 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

0912.160.708 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh 

04/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2022 
15/11/2022 22/11/2022  
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Nam 

139 

CÔNG TY 

TNHH TRIẾT 

MINH 

Thôn Tây Yên, xã 

Tam Đàn, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng 

Nam 

0912.160.708 
Rượu củ Sâm 

Ngọc Linh 

05/Công Ty TNHH 

Triết Minh/2022 
15/11/2022 22/11/2022  

140 

HỘ KINH 

DOANH VÕ THỊ 

CHẤN 

Thôn Dương Hoà, xã 

Trà Sơn, huyện Bắc 

Trà My, tỉnh Quảng 

Nam 

0374 572 885 

Rượu lúa rẫy Bắc 

Trà My Chấn 

Phương 

01/HKD CHẤN 

PHƯƠNG/2022 
10/11/2022 24/11/2022  

141 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT – 

THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ 

PHƯƠNG NGA 

Khối phố An Tây, TT 

Tân An, huyện Hiệp 

Đức 

0965.411.804 

Bánh gạo lứt 

mầm yến mạch 

ăn sáng BH.Nong  

02/PN/2022 24/10/2022 25/11/2022  

142 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

BT GROUP 

22 Thạch Lam, 

phường Tân Thạnh, 

TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

0905.973.515 
Rượu Đông 

Trùng Hạ Thảo 
02/ BTGROUP/2022 02/8/2022 25/11/2022  

143 

CÔNG TY 

TNHH TMDV 

SX NGỌC LINH 

Thôn La Thọ 3, xã 

Điện Hoà, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

0707.090.585 

Rượu Sâm Đế 

Vương Ngọc 

Linh 

01/CÔNG TY NGỌC 

LINH/2022 
28/11/2022 30/11/2022  

144 

HỘ KINH 

DOANH HẢI 

THUỶ 

Thôn 1, xã Trà mAI, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0972.271.115 
Rượu lá Sâm 

Ngọc Linh 

01/HKD HẢI 

THUỶ/2022 
12/12/2022 19/12/2022  

145 

HỘ KINH 

DOANH HẢI 

THUỶ 

Thôn 1, xã Trà mAI, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0972.271.115 
Rượu củ Sâm 

Ngọc Linh 

02/HKD HẢI 

THUỶ/2022 
12/12/2022 19/12/2022  

146 

HỘ KINH 

DOANH HẢI 

THUỶ 

Thôn 1, xã Trà mAI, 

huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0972.271.115 
Rượu hoa Sâm 

Ngọc Linh 

03/HKD HẢI 

THUỶ/2022 
12/12/2022 19/12/2022  

147 
CƠ SỞ SẢN 

XUẤT MDV 

Thôn Vĩnh Đại, xã 

Tam Hiệp, huyện Núi 
0986.489.351 Dầu mè Đen Việt 01/MDV/2022 15/12/2022 19/12/2022  
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Thành, tỉnh Quảng 

Nam 

148 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM NOOM 

Tổ 17, thôn Bình Túy, 

xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam 

0388.279.426 
Bột gạo thơm 

rằng thơm 

06/ 

CTYTNHHTHUCPHA

MNOOM/2022 

21/11/2022 26/12/2022  

149 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

QUẢNG NAM 

Đội 4, thôn Hà Nha, 

xã Đại Đồng, huyện 

Đại Lộc , tỉnh Quảng 

Nam 

0356.212.299 Mì quảng khô 
01/HTX NNBV 

QUẢNG NAM/2022 
01/12/2022 26/12/2022  

150 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

QUẢNG NAM 

Đội 4, thôn Hà Nha, 

xã Đại Đồng, huyện 

Đại Lộc , tỉnh Quảng 

Nam 

0356.212.299 
Bún tươi (sấy 

khô) 

02/HTX NNBV 

QUẢNG NAM/2022 
01/12/2022 26/12/2022  

151 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

QUẢNG NAM 

Đội 4, thôn Hà Nha, 

xã Đại Đồng, huyện 

Đại Lộc , tỉnh Quảng 

Nam 

0356.212.299 Bún gạo lứt 
03/HTX NNBV 

QUẢNG NAM/2022 
01/12/2022 26/12/2022  

152 

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

QUẢNG NAM 

Đội 4, thôn Hà Nha, 

xã Đại Đồng, huyện 

Đại Lộc , tỉnh Quảng 

Nam 

0356.212.299 
Bánh tráng Đại 

Lộc 

04/HTX NNBV 

QUẢNG NAM/2022 
01/12/2022 26/12/2022  

153 

CÔNG TY CP 

ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN 

SÂM ĐẠI VIỆT 

Thôn 1, xã Trà Mai, 

huyện nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

0908.766.868 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh Đại Việt 
01/SĐV/2022 07/12/2022 05/01/2022 

Chưa có Cam 

kết ATTP 

154 

HỘ KINH 

DOANH PHAN 

THANH KIÊN 

Thôn Lộc Thượng, xã 

Quế Long, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

0947.924.455 Rượu Y Vương 
01/Y-Vuong/phan 

Thanh Kiên/2023 
12/01/2023 17/01/2023  

155 

HTX NN VÀ KD 

TỔNG HỢP 

MĂNG LÙNG 

NGỌC LINH 

SÂM 

Số 7 Mẹ Thứ, xã Tiên 

Cảnh, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0984.677.222 
Rượu Sâm Ngọc 

Linh 

01/HTX MĂNG 

LÙNG NGỌC 

LINH/2023 

01/01/2023 18/01/2023  
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156 

HTX NN VÀ KD 

TỔNG HỢP 

MĂNG LÙNG 

NGỌC LINH 

SÂM 

Số 7 Mẹ Thứ, xã Tiên 

Cảnh, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

0984.677.222 Rượu tuyết nhung 

02/HTX MĂNG 

LÙNG NGỌC 

LINH/2023 

01/01/2023 18/01/2023  

157 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bánh quy hạt 

lanh (cà chua tỏi) 

01/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

158 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bánh quy hạt 

lanh (ớt bột) 

02/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

159 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Trà lên men 

(chanh dây, xoài) 

03/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

160 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 Trà lên men (dứa) 
04/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

161 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Trà lên men (rau 

má detox) 

05/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

162 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 Trà lên men (dâu) 
06/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

163 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 

Trà lên men 

(nghệ, bí đỏ, 

gừng, chanh) 

07/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

164 CÔNG TY 158/18 Lý Thánh 0522.188.494 Trà lên men (củ 08/WAYOFAWESOM 10/01/2023 30/01/2023  
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TNHH WAY OF 

AWESOME 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

cải đường, cà rốt, 

gừng) 

E/2023 

165 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ đậu phộng 

nguyên chất 

09/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

166 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ hạt điều 

(giòn) 

10/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

167 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 Bơ hạt điều (mịn) 
11/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

168 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ dừa nguyên 

chất 

12/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

169 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 Bơ mè 
13/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

170 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ hạnh nhân 

(mịn) 

14/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

171 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ hạnh nhân 

(giòn) 

15/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

172 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

0522.188.494 Bơ hạt điều (dừa) 
16/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  
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tỉnh Quảng Nam 

173 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 Mứt cacao 
17/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

174 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ đậu phộng 

cacao 

18/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

175 

CÔNG TY 

TNHH WAY OF 

AWESOME 

158/18 Lý Thánh 

Tông, phường Cẩm 

Châu, TP Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

0522.188.494 
Bơ đậu phộng 

mật ong 

18/WAYOFAWESOM

E/2023 
10/01/2023 30/01/2023  

 


